
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Xếp loại Danh hiệu

1 CA 4188 25/9/2018 B1308324 Tô Nhật Tảo  09/03/1994 Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư

2 DI 4189 25/9/2018 B1304643 Lưu Tuấn Anh  02/11/1995 Kỹ thuật phần mềm Khá Kỹ sư

3 DI 4189 25/9/2018 B1304889 Lê Văn Quý  18/08/1993 Công nghệ thông tin Trung bình Kỹ sư

4 HG 4190 25/9/2018 B1410931 Đào Thị Minh Thư  02/01/1995 N Nuôi trồng thủy sản Giỏi Kỹ sư

5 HG 4190 25/9/2018 B1412758 Trương Hữu Đoàn  06/09/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

6 HG 4190 25/9/2018 B1412856 Nguyễn Sỉ Ni  21/08/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

7 HG 4190 25/9/2018 B1410611 Huỳnh Tuấn Anh  12/04/1995 Kỹ thuật công trình xây dựng Khá Kỹ sư

8 HG 4190 25/9/2018 B1410749 Nguyễn Trọng Hữu  08/03/1995 Nông học Trung bình Kỹ sư

9 KH 4191 25/9/2018 B1411781 Đặng Hoàng Tú  01/01/1996 Vật lý kỹ thuật Khá Cử nhân

10 KT 4192 25/9/2018 B1402906 Trần Tâm Châu Thùy  01/10/1996 N Kiểm toán Khá Cử nhân

11 KT 4192 25/9/2018 B1402251 Nguyễn Thị Lan Chi  10/05/1996 N Kinh doanh quốc tế Khá Cử nhân

12 KT 4192 25/9/2018 C1500020 Đào Thanh Mỹ  25/04/1993 N Kế toán Khá Cử nhân

13 LK 4193 25/9/2018 B1403288 Phạm Thị Hồng Đào  15/08/1995 N Luật Khá Cử nhân

14 LK 4193 25/9/2018 B1403752 Võ Thu Thảo  26/11/1994 N Luật Khá Cử nhân

15 MT 4194 25/9/2018 B1404054 Nguyễn Tuấn Anh  02/09/1994 Khoa học môi trường Khá Kỹ sư

16 MT 4194 25/9/2018 B1404386 Đỗ Đăng Nam  29/04/1993 Kỹ thuật tài nguyên nước Trung bình Kỹ sư

17 NN 4195 25/9/2018 B1307518 Nguyễn Thị Thanh Thảo  10/10/1993 N Khoa học cây trồng Khá Kỹ sư

18 NN 4195 25/9/2018 B1405101 Nguyễn Nhựt Trường  27/09/1996 Công nghệ thực phẩm Khá Kỹ sư

19 NN 4195 25/9/2018 B1405590 Võ Văn Huy  01/01/1994 Khoa học cây trồng Khá Kỹ sư

20 TN 4196 25/9/2018 B1204626 Đặng Minh Hoàng  15/05/1994 Kỹ thuật cơ khí Trung bình Kỹ sư

21 TN 4196 25/9/2018 B1306020 Lê Minh Nhựt  20/12/1995 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Trung bình Kỹ sư

22 TN 4196 25/9/2018 B1408255 Nguyễn Phương An  00/00/1996 Kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư

23 TN 4196 25/9/2018 B1408808 Võ Thị An Nhi  10/05/1996 N Kỹ thuật công trình xây dựng Giỏi Kỹ sư

24 TS 4197 25/9/2018 B1411914 Du Thùy Linh  29/02/1994 N Kinh tế nông nghiệp Khá Cử nhân

25 TS 4197 25/9/2018 B1409528 Nguyễn Thị Kim Ngọc  22/04/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

26 XH 4198 25/9/2018 5106018 Trần Ngọc Minh Trí  11/07/1992 N Văn học Giỏi Cử nhân

27 XH 4198 25/9/2018 B1301454 Nguyễn Thanh Phong  14/08/1995 Việt Nam học Khá Cử nhân

28 XH 4198 25/9/2018 B1410045 Phạm Nguyễn Tường Vi  03/09/1996 N Văn học Giỏi Cử nhân

29 XH 4198 25/9/2018 B1409638 Lê Việt Cường  14/05/1996 Việt Nam học Khá Cử nhân
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